
GVCN: Chiêm Thành Thái ĐT: 0907.556.416

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21DC001 Trần An Khang Nam 26/7/2006 A86 Bình Nhâm 18, Bình Hòa, P.Bình Nhâm, TP.Thuận An, Bình Dương

2 T21DC002 Dương Thành Bảo Nam 13/3/2006 27/4 Bình Giao, TP.Thuận An, Bình Dương

3 T21DC003 Nguyễn Hoàng Quý Nam 15/02/2004 09A/2 Thạnh Lộc, P.An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương

4 T21DC004 Phạm Văn Đức Nam 09/11/2005 204/3 Thạnh Hòa B, P. An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương

5 T21DC005 Bùi Đăng Khoa Nam 31/8/2005 281 Tân Hiệp 52, TX. Tân Uyên, Bình Dương

6 T21DC006 Nguyễn Đức Đạt Nam 07/3/2006 8/3 Khu Phố 2, P. An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

7 T21DC007 Bùi Tuấn An Nam 14/12/2006 Kp Đồng Sổ, P.Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương

8 T21DC008 Nguyễn Tấn Yên Nam 10/10/2005 499C Hưng Lộc, P. Hưng Định, TP.Thuận An, Bình Dương

9 T21DC009 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh Nam 14/6/2006 Cây Đa, P. Thạnh Phước, TX. Tân Uyên, Bình Dương

10 T21DC010 Trần Duy Tuấn Nam 29/9/2006 Tổ 3, Phước Hải, Thái Hòa, TX. Tân Uyên, Bình Dương

11 T21DC011 Huỳnh Tuấn Kiệt Nam 18/11/2005 139 Phú Hưng, An Sơn, TP. Thuận An, Bình Dương

12 T21DC012 Nguyễn Thanh Duy Nam 24/12/2005 Tổ 10 Cầu Đôi, P. Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

13 T21DC013 Nguyễn Hoàng Tuấn Phong Nam 09/5/2005 386D, KP Nguyễn Trãi, P.Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

14 T21DC014 Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa Nam 17/8/2006 7/37D, KP Bình Đức 1, P. Bình Hòa, TP.Thuận An, Bình Dương

15 T21DC015 Nguyễn Tuấn Vũ Nam 28/12/2006 Cầu Sắt, P. Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

16 T21DC016 Trịnh Đức Hạnh Nam 04/6/2006 Tổ 4, Cầu Sắt, P. Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

17 T21DC017 Nguyễn Vĩnh Hiệp Nam 26/12/2006 Tổ 1, KP Tân Ba, Thái Hòa, TX.Tân Uyên, Bình Dương

18 T21DC018 Nguyễn Trọng Hiếu Liêm Nam 14/4/2005 B180E, Bình Hòa, P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình DƯơng

19 T21DC019 Lê Nguyễn Anh Hào Nam 24/12/2006 273 khu phố Thạnh Phú, P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

20 T21DC020 Trần Quang Minh Nam 13/02/2006 41/5a1 Khu chung cư Minh Tuấn, P. Bình Hòa,TP. Thuận An, Bình Dương

21 T21DC021 Lê Thanh Phúc Nam 23/02/2006 107/1 KP Thạnh Bình - P.An Thạnh - TP. Thuận An - Bình Dương

22 T21DC022 Phạm Hữu Khương  Nam 21/6/2005 C41D - Khu phố Bình Phước - Phường Bình Nhâm - TP. Thuận An - Bình Dương

23 T21DC023 Phan Hồng Duy Nam 25/4/2002 Tổ 2 khu phố Phước Thái, Thái Hòa, TX Tân Uyên, Bình Dương

24 T21DC024 Phạm Minh Thắng Nam 01/5/2006 76/2, tổ 8, KP Hòa Lân 2, P.Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

25 T21DC025 Nguyễn Trọng Hoài Nam 07/01/1999 Ấp 3 xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

26 T21DC026 Phạm Trường Duy Nam 03/02/2003 102/25/7 đường Lý Tự Trọng, tổ 77 khu phố 6, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

27 T21DC027 Đỗ Trung Tấn Nam 13/02/2006 269/d Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Hòa, Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

28 T21DC028 Nguyễn Minh Vũ Nam 11/11/2006 9/1A Khu Phố Thạnh Hòa b, Phường An Thạnh, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

29 T21DC029 Đoàn Hoài Ân Nam 25/02/2006 1/434 Kp. Hoà Lân 2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

30 T21DC030 Lê Hữu Phát Nam 12/10/2005 048D KP Đông Ba, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

31 T21DC031 Trương Khánh Duy Nam 01/12/2006

32 T21DC032 Trương Thành Chung Nam 08/02/2004

33 T21DC033 Nguyễn Trọng Phi Nam 23/12/2000 140/5 tổ 13 29 an phú

34 T21DC034 Đặng Võ Thành Tài Nam 09/10/2005 15/1 khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

35 T21DC035 Vy Quốc Cường Nam 11/7/1997 173/8 Khuông Việt, phường Phú Trung ,quận Tân Phú ,Thành Phố Hồ Chí Minh

36 T21DC036 Nguyễn Minh Bảo Nam 24/8/2006 19/83 - đường võ minh đức - khu 5 - phường phú thọ - thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương

37 T21DC037 Hồ Võ Anh Đại Nam 17/8/2006 toor4 khu phố 8 phường uyên hưng thị xã tân uyên tỉnh bình dương

38 T21DC038 Võ Thanh Hải Nam 27/8/2006 28A Khu phố Bình Hoà, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

39 T21DC039 Bùi Nguyễn Minh Thuận Nam 16/8/2005 Tổ 4, khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

40 T21DC040 Nguyễn Thanh Phong Nam 06/4/2006 A13D bình đức thuận an bình dương

41 T21DC041 Đỗ Minh Tấn Nam 17/10/2005 C303d,đường 26,bình hoà,bình nhâm,thuận an,bình dương

42 T21DC042 Hứa Minh Triết Nam 03/11/2006 108/20 tổ 10, kp 2, p. Phú hoà , tdm, Bình Dương

Danh sách có 42 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP DCN10721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)
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GVCN: Trần Minh Tâm ĐT: 0987.697.695

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21DT001 Phạm Tuấn Kiệt Nam 24/5/2006 10/1 An Phú, An Sơn, TP.Thuận An, Bình Dương

2 T21DT002 Nguyễn Minh Quân Nam 15/10/2006 24/4B, đường Bình Hòa 21, KP Đồng An 1, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

3 T21DT003 Bồ Khánh Sang Nam 21/6/2006 D41N, khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

4 T21DT004 Hồ Nguyễn Hoàng Tiến Nam 02/12/2006 Số nhà 81/3, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

5 T21DT005 Nguyễn Văn Ca Nam 29/3/2006  đường Thuận Giao 19,khu phố Hòa Lân 2,phường Thuận Giao,xã Thuận An,tỉnh Bình Dương

6 T21DT006 Văn Nguyễn Anh Thư Nữ 14/11/2005 74/3 Hồ Văn Mên Thạnh Lợi phường An Thạnh thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương Việt Nam

7 T21DT007 Phạm Thường Quân Nam 18/2/2005 A14B Áp Bình Đức, Phường Bình Nhâm,Thuận An 

8 T21DT008 Võ Thanh Phát Nam 13/9/2006 Tổ 6, Ấp Bình Hưng, xã Bạch Đằng, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

9 T21DT009 Nguyễn Minh Khoa Nam 03/5/2006 Số nhà 161A,tổ 6, ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

10 T21DT010 Trần Hoàng Vũ Nam 08/11/2005 397, Đường Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Danh sách có 10 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP DTN10721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)
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GVCN: Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0702.740.643

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21OT001 Ôn Lê Hoàng Vũ Nam 03/11/2006 49, Thạnh Phú, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

2 T21OT002 Phạm Hữu Thành Đạt Nam 01/12/2006 299/2A, Thạnh Bình, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

3 T21OT003 Đỗ Võ Vạn Thịnh Nam 04/12/2006 193/2, Thạnh Hòa B, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

4 T21OT004 Trần Gia Huy Nam 23/05/2005 127 Hưng Lộc, Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

5 T21OT005 Phạm Huy Khắc Nam 08/06/2006 201/1 Thạnh Hòa B, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

6 T21OT006 Nguyễn Bảo Ân Nam 11/10/2005 42 Cầu Sắt, Lai Hưng, Bàu Bàng, Bình Dương

7 T21OT007 Trần Phước Trọng Nam 26/10/2006 Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang

8 T21OT008 Hồ Hoàng Phúc Nam 27/10/2005 F266/57, Khu 7, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

9 T21OT009 Lê Đình Quốc Anh Nam 22/5/2006 75/1, tổ 4, KP Bình Giao, Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

10 T21OT010 Vũ Đình Hải Nam 11/5/2006 Số nhà 350 Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương

11 T21OT011 Nguyễn Bá Trường Giang Nam 18/01/2006 41-43 LÔ DC 76, KDC Việt Sing, P. THUẬN GIAO, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương 

12 T21OT012 Huỳnh Anh Kiệt Nam 25/7/2006 61C1 , KP bình phước , Phường Bình Nhâm, TP. Thuậ An, Bình Dương 

13 T21OT013 Nguyễn Vũ Duy Nam 19/8/2006 1/524 KP. Hòa Lân 2, Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

14 T21OT014 Nguyễn Lê Tuấn Anh Nam 02/10/2005 28/1 khu phố Hoà Long, Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

15 T21OT015 Nguyễn Văn Trường Nam 24/4/2006 E4/7 KDC Thuận Giao, KP Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

16 T21OT016 Đoàn Trung Hậu Nam 24/4/2006 29/3A KP. Thạnh Hòa B, P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

17 T21OT017 Võ Tấn Bình Nam 30/10/2005 335/5 KP Thạnh Bình, P. An Thạnh, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

18 T21OT018 Nguyễn Quang Vinh Nam 30/11/2006 1/121, KP Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

19 T21OT019 Nguyễn Huỳnh Minh Triết Nam 13/9/2006 Ô 68 DC23, KDC Việt Sing, KP4, An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương 

20 T21OT020 Nguyễn Chí Hiếu Nam 13/5/2006 257 An Mỹ, An Sơn, TP. Thuận An, Bình Dương

21 T21OT021 Bùi Minh Châu Nam 21/5/2006 272 Hưng Phước, Hưng Định , TP. Thuận An , tỉnh Bình Dương 

22 T21OT022 Bùi Minh Đạt Nam 17/5/2006 272 Hưng Phước, Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

23 T21OT023 Lê Phạm Anh Phát Nam 25/5/2006 32/28 đường ĐX145, khu 5, P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

24 T21OT024 Lê Thành Tâm Nam 09/4/2006 105B, KP. Bình Phước, P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

25 T21OT025 Võ Mạnh Hùng Nam 10/01/2006 97/3 Kp Thạnh Hòa B, P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

26 T21OT026 Nguyễn Thanh Tùng Nam 24/7/2005 15E tổ 11 khu phố Đông Ba, Phường Bình Hòa, thị xã Thuận An

27 T21OT027 Nguyễn Tấn Lộc Nam 25/01/2020 39 B/2 KP. Đông Nhì, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương 

28 T21OT028 Nguyễn Quốc Dũng Nam 28/6/2004 A133K, KP Bình Đức, Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình DƯơng

29 T21OT029 Nguyễn Tấn Đạt Nam 30/12/2006 B11/6, D4, Bình Thuận 2, Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

30 T21OT030 Lê Duy Đạt Nam 18/6/2004 tổ2, 36 khánh long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

31 T21OT031 Huỳnh Hữu Phúc Nam 10/7/2006 Đường an Thạnh 33 số nhà 345 khu phố Thạnh Phú phường an Thạnh thị xã thuận an tỉnh bình dương 

32 T21OT032 Phạm Ngọc Tùng Nam 21/8/2006 44b/1. KP1a. Đường 06 An Phu - P. An Phú - TP Thuận An - Tỉnh Bình Dương

33 T21OT033 Đỗ Thành Danh Nam 06/8/2006 Đường từ văn phức ,khu phố 1b,an phú ,thuận an ,bình dương

34 T21OT034 Nguyễn Trường Giang Nam 07/02/2005 1/640 khu phố hòa lân 2 , phường thuận giao ,thuận an, bình dương

35 T21OT035 Vũ Anh Trí Nam 18/9/2006 28b/4 kp đồng an 1 ,F bình hoà Tp thuận an  TBd

Danh sách có 35 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP OTN10721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)
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GVCN: Trần Ngọc Quốc ĐT: 0967.199.379

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21OT036 Đỗ Phước Lộc Nam 23/4/2006 22/2A, Thạnh Hòa B,P.  An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

2 T21OT037 Trần Nguyễn Hoàng Phúc Nam 09/3/2006 142b, Thạnh Quý, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

3 T21OT038 Kim Văn Phước Nam 13/6/2006 39/2 , Thạnh Hòa B, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

4 T21OT039 Cao Văn Hiếu Nam 13/12/2006 188, An Quới, An Sơn, TP. Thuận An, Bình Dương

5 T21OT040 Trần Phát Đạt Nam 24/02/2006 A12B, Bình Phước, Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

6 T21OT041 Nguyễn Phúc An Nam 30/12/2003 4/49C tổ 9, Hòa Lân I, Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

7 T21OT042 Vương Tấn Tài Nam 12/10/2006 3A Lê Văn Duyệt, Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

8 T21OT043 Nguyễn Hoàng Linh Nam 18/4/2006 30/1 Bình Quới B, Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

9 T21OT044 Vương Minh Thuận Nam 17/10/2005 92/KDC27 Bình Quới A, Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

10 T21OT045 Nguyễn Võ Minh Quân Nam 26/6/2005 52 An Hòa, An Sơn, TP. Thuận An, Bình Dương

11 T21OT046 Nhan Quốc Kiệt Nam 11/9/2005 103/7 Long Thới, Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

12 T21OT047 Thạch Nguyễn Tấn Phát Nam 23/12/2006 88A Nguyễn Trãi, Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

13 T21OT048 Nguyễn Trí Thiện Nam 28/10/2005 161A Phú Hưng, An Sơn, TP. Thuận An, Bình Dương

14 T21OT049 Điểu Việt Nam 11/11/2005 A99 Bình Đức 2, Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

15 T21OT050 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 28/8/2006 A135C Bình Đức 2, Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

16 T21OT051 Nguyễn Hoàng Việt Nam 24/7/2006 B64 Bình Đức 2, Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

17 T21OT052 Nguyễn Đăng Dương Nam 09/01/2006 30/15 Bình Phú, Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

18 T21OT053 Lê Duy Mạnh Nam 28/02/206 639/3 Thạnh Bình, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

19 T21OT054 Thạch Chí Hải Nam 22/02/2006 31A Hưng Phước, Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

20 T21OT055 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 30/8/2005 69/2 Thạnh Lợi, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

21 T21OT056 Thái Trọng Nhân Nam 13/8/2006 36B, ấp An Hòa, An Sơn, TP. Thuận An, Bình Dương

22 T21OT057 Dương Tôn Bảo Nam 16/4/2006 C2/6B, tổ 12, Bình Thuận 2, Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

23 T21OT058 Vũ Đình Văn Nam 05/8/2005 10/10, Thuận Giao 07, Bình Thuận 1, Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

24 T21OT059 Đoàn Minh Vũ Nam 08/9/2006 340T, KP1B, An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

25 T21OT060 Trần Hữu Huy Nam 04/10/2006 61/20, KP Bình Phú, Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

26 T21OT061 Đặng Quang Dũng Nam 10/8/2006 Tổ 4, KP Bình Hòa 1, Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương

27 T21OT062 Cao Nguyễn Thành Đạt Nam 27/6/2006 C8c, tổ 19, KP Bình Đức 1, Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

28 T21OT063 Lê Văn Hải Nam 14/9/2005 A114, KP Bình Phước, Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

29 T21OT064 Nguyễn Hoàng An Nam 18/01/2006 88, KP Thạnh Phú, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

30 T21OT065 Đặng Gia Kiệt Nam 24/6/2005 117/3 KP Thạnh Hòa B, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình DƯơng

31 T21OT066 Nguyễn Duy Đông Nam 14/4/2006 24/1, Bình Giao, Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

32 T21OT067 Phạm Thiên Ân Nam 03/10/2006 62 E, KP Nguyễn Trãi, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

33 T21OT068 Nguyễn Hoàng Sang Nam 27/4/2005 150/2A KP Thạnh Hòa B, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

34 T21OT069 Lê Hữu Nghĩa Nam 02/12/2006 296/5/4 khu3, P. Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

35 T21OT070 Võ Anh Kiệt Nam 22/9/2006 Xã An Tây, Bến Cát, Bình Dương

36 T21OT071 Nguyễn Gia Huy Nam 14/02/2006 542A/5 khu phố 4, An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương 

37 T21OT072 Nguyễn Hoàng Gia Huy Nam 25/5/2006 a44 đường Bình Nhâm 83, TP. Thuận An, Bình Dương

38 T21OT073 Nguyễn Huy Thành nam 20/6/2004 17/8 Ấp Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

39 T21OT074 Cao Trung Tín Nam 15/8/2005 95/5 đường Vĩnh Phú 38, KP. Hoà Long, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An , tỉnh Bình Dương

40 T21OT075 Nguyễn Quốc Hưng Nam 20/6/2006 124 KP Thạnh Phú, An Thạnh, TP. Thuận An, bình dương 

41 T21OT076 Huỳnh Tiểu Bảo Nam 03/7/2005 A 197 bis, KP Bình Đức 2, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

Danh sách có 41 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP OTN20721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)

1



GVCN: Nguyễn Thanh Tuấn ĐT: 0702.740.643

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21OT077 Nguyễn Văn Du Nam 06/7/2006 13/1/9A Đồng An 2, Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương

2 T21OT078 Lê Trung Hiếu Nam 15/12/2006 2/5, Phú Hội, Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

3 T21OT079 Trương Đức Tú Nam 01/8/2006 747 Tân Lương, Thạnh Phước, TX. Tân Uyên, Bình Dương

4 T21OT080 Lê Vỹ Hào Nam 27/8/2006 191 Đông Tư, Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

5 T21OT081 Trương Minh Thọ Nam 17/01/2006 339 Nguyễn Trãi, Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

6 T21OT082 Phạm Thành Tài Nam 27/10/2005 5/18, KP Bình Phước A, Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

7 T21OT083 Đặng Thành Hiếu Nam 15/3/2006 35/1, KP Bình Phước A, Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

8 T21OT084 Nguyễn Quốc Huy Nam 17/10/2006 B144c, KP Bình phước, P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

9 T21OT085 Đặng Nguyễn Phương Duy Nam 11/9/2006 B157 KP Bình Hòa, P. Bình Nhâm, TP Thuận  An, Bình Dương

10 T21OT086 Nguyễn Minh Triết Nam 07/11/2006 Số 81/6B, Tổ 2, P. Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên, Bình Dương

11 T21OT087 Lý Minh Khang Nam 24/8/2006 273A ấp Hưng Lộc xã Hưng Định khu phố Thuận An tỉnh Bình Dương

12 T21OT088 Trương Chí Trung Nam 24/9/2006 Tổ 2, kp Ông Đông , P Tân Hiệp , TX Tân Uyên , Tỉnh Bình Dương

13 T21OT089 Trương Văn Hạo Nam 16/4/2006 92TC ấp an hoà xã an sơn 

14 T21OT090 Nguyễn Nhựt Trường Nam 14/6/2006 Vĩnh Phú 26, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

15 T21OT091 Lê Minh Huy Nam 22/01/2005 27B Tổ 4 khu B ấp An Hòa An Sơn, thuận an Bình Dương

16 T21OT092 Hoàng Trịnh Minh Trung Nam 02/8/2005 34a khu B khu phố Thạnh Quý xã An Thạnh huyện Thuận An tỉnh Bình Dương

17 T21OT093 Trần Cao Quốc Thuận Nam 07/7/2005 149 ấp An Phú, xã An Sơn, Thuận An, Bình Dương 

18 T21OT094 Phạm Quốc Thái Nam 24/10/2006 5/13 khu phố Trung , phường Vĩnh Phú , Thuận An , Bình Dương

19 T21OT095 Lê Vũ Minh Quân Nam 23/12/2006 154/A khu phố Long Thới Phường Lái Thiêu Thành phố Thuận An Tỉnh Bình Dương 

20 T21OT096 Lưu Văn Thủ Nam 21/11/2004 8/7 khu phố đông nhì phường lái thiêu Thuận An Bình Dương

21 T21OT097 Đoàn đăng khoa Nam 01/02/2006 A145d, khu phố bình đức 2, phường lái thiêu , thị xã thuận an , bình dương

22 T21OT098 Huỳnh Khánh Duy Nam 22/6/2006 134, đường An Sơn 08, Ấp An Phú, Xã An Sơn, Thận An, Bình Dương 

23 T21OT099 Huỳnh Minh Hơn Nam 08/7/2006 340B/2 khu phố 1b An Phú Thuận An Bình Dương

24 T21OT100 Nguyễn Tiến Đức Nam 10/3/2006 22/3F, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

25 T21OT101 Nguyễn Văn Trường Nam 24/4/2006 Thôn long -xã thanh lĩnh-huyên thanh chương _tỉnh Nghệ an 

26 T21OT102 Trần Thế Phong Nam 30/10/2003 50/13 Phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

27 T21OT103 Nguyễn Hoàng Lê Kha Nam 17/8/2004 B61/B khu phố bình đức 2 phường lái thiêu thành phố thuận an tỉnh bình dương

28 T21OT104 Duong Ngọc Vu Nam 11/02/2006 Thôn minh tân xã quảng yên huyện nhanh ba tỉnh phú thọ 

29 T21OT105 Nguyễn Trung Quốc Nam 18/6/2003 Tổ 1 , ấp Kiến An , An Điền, Bến Cát, Bình Dương

30 T21OT106 Hồ Nhật Huy Nam 03/01/2006 237/7 - đường nguyễn chí thanh - kp thạnh lợi - phường an thạnh - tp thuận an

31 T21OT107 Đặng Văn Thành Nam 02/8/2006 datduy50467@gmail.com

32 T21OT108 Bùi Minh Dũng Nam 22/10/2006 1003nguyenduc@gmail.com

33 T21OT109 Nguyễn Thới Thiên Ân Nam 25/4/2006 Không

34 T21OT110 Tràn Minh Tâm Nam 28/8/2006 2056190097@hcmussh.edu.vn

35 T21OT111 Trần Nguyễn Duy Phúc Nam 13/11/2006 quocgood102ok102@gmail.com

Danh sách có 35 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP OTN30721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)

1



GVCN: Trương Công Đức ĐT: 0988.958.910

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21DL001 Ngô Thiện Nhân Nam 22/10/2006 Tổ 5 Phước Lợi 2, Suối Đá, Dương Minh Châu, Tây Ninh

2 T21DL002 Vương Chí Vỹ Nam 05/10/2006 319 KP Hưng Phước, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

3 T21DL003 Vũ Duy Hiếu Nam 06/8/2006 380/10 Nguyễn An Ninh, KP. Đông Tây, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương

4 T21DL004 Trần Gia Bảo Nam 30/9/2006 2/73 KP. Bình Thuận 2, Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

5 T21DL005 Ngô Hoài Nam Nam 18/7/2006 25/17. khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

6 T21DL006 Lại Gia Thực Nam 30/9/2005 B188g, tổ 12a, KP Bình Phước, Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

7 T21DL007 Nguyễn Hữu Phát  Nam 17/3/2006 3/111 KP Bình Thuận, P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

8 T21DL008 Cao Ngọc Minh Nam 27/11/2003 328/10 Tổ 10, A9 Tân Phú 1, P.Tân Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương

9 T21DL009 Trần Trung Hiếu Nam 30/4/2006 342 A, Hưng Lộc, Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

10 T21DL010 Trần Nguyễn Thanh Lâm Nam 31/12/2006 727/26/21/9 Tổ 9, Lê Hồng Phong, KP 7, P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

11 T21DL011 Lê Văn Bảo Nam 13/02/2006 672 An Lợi, An Thủy, Ba Tri, BếnTre

12 T21DL012 Phan Hải Thọ Nam 05/01/2005 DĐường Nguyễn Chí Thanh, Thạnh Lợi, P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

13 T21DL013 Trần Văn Duy Nam 19/11/2005 k có địa chỉ

14 T21DL014 Nguyễn Tấn Lộc Nam 04/7/2006 KP. Đông Tư, Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

15 T21DL015 Huỳnh Hải Đăng Nam 08/4/2005 45/1 KP. Thạnh Bình, P.An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

16 T21DL016 Nguyễn Thành Nhân Nam 19/9/2004 307A/C KP. Bình Hòa, P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

17 T21DL017 Nguyễn Văn Phú Nam 10/4/1994 Tổ 2. Ấp Khánh Thuận, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, An Giang

18 T21DL018 Phan Bảo Phúc Nam 15/6/2004 Tổ 7,Ấp 2,Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, TP HCM

19 T21DL019 Ngô Công Đạt Nam 23/6/2006 59/3 Tân Bình, Tân Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương 

20 T21DL020 Nguyễn Văn Hậu Nam 16/3/2006 P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương 

21 T21DL021 Lê Hoàng Tuấn Kiệt Nam 30/8/2006 70/49 Bùi Văn Bình, P. Phú Lợi, TP. TDM, Bình Dương

22 T21DL022 Nguyễn Ngọc Anh Duy Nam 11/3/2005 22/11 Đường Vĩnh Phú 39, KP. Hòa Long, P.Vĩnh Phú,TP. Thuận An, Bình Dương

23 T21DL023 Đặng Huy Hùng Nam 10/9/2006 C45 ấp Bình Phước, P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

24 T21DL024 Bùi Viết Chiến Nam 13/4/2006 193/2 Thạnh Bình, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

25 T21DL025 Nguyễn Thành Đạt Nam 28/12/2006 105/1A KP.Thạnh Bình, An Thạnh 56, TP. Thuận An, Bình Dương

26 T21DL026 Nguyễn Trần Thanh Nhã Nam 31/5/2006 B13/30 KDC Thuận Giao, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương 

27 T21DL027 Nguyễn Đức Hải Long Nam 14/4/2006 80/26 KP. Bình Quới A, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

28 T21DL028 Nguyễn Quang Kiệt Nam 01/8/2006 1/75 Đường 22/12, KP. Hoà Lân 2, Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

29 T21DL029 Nguyễn Công Danh Nam 29/5/2006 03b ấp Hưng Thọ, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

30 T21DL030 Trịnh Xuân Doãn Nam 05/12/2006 165/9,Tổ 9, KP. Tân Hiệp, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương 

31 T21DL031 Nguyễn Lê Đức Hải Nam 14/10/2006 Tổ 2 KP. Khánh Long, P. Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương 

32 T21DL032 Hồ Ngọc Cường Nam 19/4/2005 C28e ấp Bình Phước, Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

33 T21DL033 Nguyễn Gia Bảo Nam 30/4/2006 8D/3 đường An Phú 06, khu phố 2,  TP. Thuận An, Bình Dương

34 T21DL034 Lê Cao Phước Nam 09/6/2006 108/1C KP.Thạnh Bình, Phường An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

35 T21DL035 Nguyễn Tấn Đạt Nam 26/01/2006 664/3 KP Thanh Bình, P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

36 T21DL036 Đỗ Kim Thái Nam 06/5/2006 Tổ 2 Khu phố an thành phường Thái Hoà Thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương

37 T21DL037 Vũ Văn Phát Nam 03/7/2006 06d lô 2 khu phố bình hòa phường lái thiêu thành phố thuận an tỉnh bình dương

38 T21DL038 Nguyễn Trung Hiền Nam 21/11/2006 C65, khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm,thị xã Thuận An , tỉnh Bình Dương

Danh sách có 38 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP DLN10721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)

1



GVCN: Võ Thị Thanh Vân ĐT: 0907.282.438

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21DL039 Nguyễn Thành Lâm Nam 18/11/2005 111/1 KP. Thạnh Bình, P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

2 T21DL040 Nguyễn Minh Khôi Nam 22/10/2006 Số 23A Thạnh Lộc, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

3 T21DL041 Hồ Anh Khoa Nam 30/6/2006 122/1 KP. Thạnh Lộc, P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

4 T21DL042 Nguyễn Xuân Đạt Nam 19/11/2006 DC43 Đường D25, KDC Việt sing, P. An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

5 T21DL043 Ngô Hoàng Khanh Nam 01/01/1991 94Z/2, KP. 1B, An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

6 T21DL044 Trần Thế Kiệt Nam 22/7/2006 27 Đường Đông Cung Cảnh, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

7 T21DL045 Nguỵ Thuận Hoà Nam 25/7/2006 C150, KP Bình Đức, P.Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

8 T21DL046 Đỗ Lê Anh Tài Nam 14/10/2006 Đường 555, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

9 T21DL047 Hứa Khắc Minh Nam 20/9/2006 50/5, đường 3 tháng 2, khu phố long thới, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An , Tỉnh Bình Dương

10 T21DL048 Nguyễn Phan Thành Luân Nam 27/11/2006 160A Ấp Hưng Lộc, P.Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

11 T21DL049 Trần Minh Hải Nam 03/12/2006 239B, Hưng Thọ, P.Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

12 T21DL050 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 29/6/2006 3/50, KP. Bình Thuận 2, Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

13 T21DL051 Trần Đức Công Nam 28/12/2006 1/153 kp.hoà lân 2/ thuận giao/ thuận an binh dương/tạm trú

14 T21DL052 Phan Anh Hào Nam 09/8/2006 B171-khu phố Bình Phước- phường Bình Nhâm-thành phố Thuận An-Bình Dương

15 T21DL053 Nguyễn Trọng Thiện Nam 09/9/2006 5/584 tổ14 khu phố Hoài Lân 1Thuận Giao Bình Dương 

16 T21DL054 Đàm Tuấn Kiệt Nam 05/7/2006 85d khu phố Đông Ba, đường Bình Hòa 02, phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương 

17 T21DL055 Nguyễn Sỹ Quý Nam 25/7/2006 232/9 khu phố tân hiệp .phường tân bình .dĩ an .bình dương

18 T21DL056 Phạm Hoàng Việt Nam 30/11/2006 613/5/18,tổ 82,khu 9,phường Phú Lợi,tp Thủ Dầu Một,tỉnh Bình Dương

19 T21DL057 Ninh Xuân Đăng Nam 01/01/2006 Tổ 4- ấp Đồng Sổ- xã Lai Uyên-huyện Bàu Bàng-tỉnh Bình Dương 

20 T21DL058 Nguyễn Tiến Việt Hoàng Nam 30/10/2006 2/224, đường 07, khu phố Bình Thuận 1, Thuận Giao, Thuận Ăn, Bình Dương

21 T21DL059 PhạmQuang Chung Nam 09/5/2002 10/1 Khu phố Bình Thuận 1 ,Phường Thuận Giao ,Thành phố Thuận An ,Tỉnh Bình Dương 

22 T21DL060 Hà Đình Hùng Nam 30/11/2006 Xóm 9 xã Thọ Phú huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa

23 T21DL061 Trần Trường Giang Nam 20 /12/2005 D9/8 khu dân cư thuận giao thuận an bình dương

24 T21DL062 Lương đại vĩ Nam 04/4/2006 Khu phố 4 phường an phú thị xã thuận an tỉnh bình dương

25 T21DL063 Trần Thanh Thuận Nam 05/7/2005 B17bis binh phuoc binh nham thuan an Bình Dương 

26 T21DL064 Nguyễn Đức An Nam 05/01/2006 Đường 16, 13/59 khu phố bình hoà thành phố thuận an tỉnh bình dương

27 T21DL065 Phan Ngọc Quân Nam 02/9/2006 Tổ 18 , khu phố bình phước A  , phường bình chuẩn  , thành phố thuận an  , tỉnh bình dương 

28 T21DL066 Vũ Lê Tiến Nam 17/4/2006 Tổ 6, KP.An Thành, Thái Hòa, TX.Tân Uyên, Bình Dương

29 T21DL067 Nguyễn Cảnh Trung Bắc Nam 17/3/2006 88/DC1, đường bình chuẩn 67, tổ 30, bình chuẩn thuận an bình dương

30 T21DL068 Trần Chung Hiếu Nam 03/5/2006 119/10,tổ 10, khu phố Tân hiệp, phường Tân bình, thành phố dĩ an, Tỉnh bình dương 

31 T21DL069 Lý Thanh Bình Nam 06/8/2006  Khu phố chợ, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

32 T21DL070 Nguyễn Quốc Quy Nam 31/8/2006 71C , đường Chòm sao , khu phố Hưng Lộc , phường Hưng Định , thành phố Thuận An , tỉnh Bình Dương

33 T21DL071 Mai Trung Hiếu Nam 18/6/2006 350A/1 . Tổ 17 . kp 1A .ph AN PHU. Tp thuận an . T bình dương

34 T21DL072 Lê Đức Quy Nam 21/10/2006 1/24A, khu phố hoà lân 2, Thuận Giao - Thuận An- Bình Dương

35 T21DL073 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 20/5/2005 26 ấp An Quới, xã An Sơn, Thuận An, Bình Dương

36 T21DL074 Nguyễn Đức Sơn Nam 14/6/2006 458D , đường NGUYỄN HỮU CẢNH, Kp BÌNH HÒA, p BÌNH NHÂM , tp THUẬN AN , tỉnh BÌNH DƯƠNG.

37 T21DL075 Lê Thiên Bảo Nam 07/6/2006

38 T21DL076 Nguyễn Phương Toàn Nam 13/9/2005 Ấp cống quẹo, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

39 T21DL077 Nguyễn Đại Nghĩa Nam 04/02/2004 D393R khu phố Bình Hoà, phường Bình Nhâm thành phố thuận an

40 T21DL078 Nhữ Đình Huy Nam 10/2/2006

Danh sách có 40 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP DLN20721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)

1



GVCN: Nguyễn Ngọc Trình ĐT: 0908.826.751

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21LT001 Nguyễn Hiếu Thuận Nữ 14/01/2006 Tổ 3 Ấp Xóm Bưng, Xã Nhuận Đức, H. Củ Chi, TP.HCM

2 T21LT002 Lê Huỳnh Nhi Nữ 08/10/2005 Tường Nhơn, Tường Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

3 T21LT003 Trịnh Thị Hoàn Châu Nữ 27/4/2005 168A/2 KP. Thạnh Lợi, P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

4 T21LT004 Hoàng Ngọc Linh Nam 17/5/2005 B40D Tổ 9 KP Bình Phước, P. Bình Nhâm, TP.Thuận An, Bình Dương

5 T21LT005 Nguyễn Lê Khánh Duy Nam 23/3/2006 262 Hưng Thọ, Hưng Thịnh, TP. Thuận An, Bình Dương

6 T21LT006 Đoàn Công Hoài Nam Nam 01/01/2005 Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hoá

7 T21LT007 Trần Thị Linh Nhi Nữ 09/9/2006 15/22c KP. Bình Phú, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

8 T21LT008 Lê Khánh Phong Nam 14/12/2006 48/11 KP. Tây, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

9 T21LT009 Nguyễn Đức Bình Nam 01/12/2006 Số 240-KP. Đông, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

10 T21LT010 Trần Thị Thu Phương Nữ 01/7/2006 12B/A4 KP 3, P. An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

11 T21LT011 Nguyễn Bảo Châu Nam 15/12/2006 20A KDC 1, KP. Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

12 T21LT012 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh Nam 29/10/2006 A149F, KP. Bình Đức 2, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

13 T21LT013 Phan Quang Trí Nam 11/7/2006 Số 1, NĐC, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

14 T21LT014 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 06/5/2004 C275b, Nguyễn Hữu Cảnh, P.Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

15 T21LT015 Nguyễn Tấn Phát Nam 11/9/2006 C263, ấp Bình Hòa, Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương

16 T21LT016 Nguyễn Lương Thùy Mỵ Nữ 23/10/2006 296, An Mỹ, An Sơn, TP Thuận An, Bình Dương

17 T21LT017 Nguyễn Lương Thùy Duyên Nữ 23/10/2006 296,An Mỹ, An Sơn, TP.Thuận An, Bình Dương

18 T21LT018 Nguyễn Huỳnh Minh Thư Nữ 21/02/2006 Tổ 4 ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh Hội, Tân Uyên, Bình Dương 

19 T21LT019 Cao Thị Hà Phương Nữ 22/3/2006 124/16 KP. Bình Phước B, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương 

20 T21LT020 Nguyễn Phạm Hùng Hậu Nam 21/9/2004 D417A, KP. Bình Hòa, P.Bình Nhâm,TP.Thuận An, Bình Dương

21 T21LT021 Lê Thế An Nam 08/01/2005 129B/3, Đường CMTT, KP. Thạnh Lộc,P. An thạnh,TP thuận an, Bình Dương 

22 T21LT022 Lê Thế Sang Nam 25/10/2006 129B/3, Đường CMTT, KP. Thạnh Lộc,P. An thạnh,TP thuận an, Bình Dương 

23 T21LT023 Thạch Thị Sa Rine Nữ 23/01/2006 511/3 đường N2, kp Thạnh Bình, p.An Thạnh, tp Thuận An, Bình Dương 

24 T21LT024 Phạm Minh Cường Nam 22/8/2006 17, hưng phước,  hưng định,  thuận an, bình dương 

25 T21LT025 Trần Xuân Phương Nam 11/10/2006 698/3A khu phố thạnh bình phường an thạnh thiax thuận an tỉnh bình dương

26 T21LT026 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 18/5/2006 390/3b, an thạnh , kp thạnh bình, phường an thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương

27 T21LT027 Lưu Quý Vượng Nam 15/10/2006 16/11B Khu Phố Bình Hoà Phường Lái Thiêu Thị Xã Thuận An Tỉnh Bình Dương

28 T21LT028 Mai Ngọc Thạch Nam 31/01/2005 KP:Bình Phước A, P:Bình Chuẩn 15/25, TX:Thuận An, Bình Dương

29 T21LT029 Lê Ngọc Hân Nữ 07/12/2006 4/55, Đường Thủ Khoa Huân,KP. Bình Thuận 1, P. Thuận Giao , TX. Thuận An, Bình Dương.

30 T21LT030 Lê Ngọc Phi Long Nam 09/01/2006 499A, Hưng Lộc, Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

31 T21LT031 Nguyễn Minh Triết Nam 13/3/2006 A197bis,kp Bình Đức 2,phường Lái Thiêu, TX.Thuận An,Tỉnh Bình Dương Từ LTN20721 qua LTN10721

32 T21LT032 Đỗ Hoàng Phú Nam 13/02/2006  247A Hưng Thọ Hưng Đinh Thuận An Binh Dương Từ LTN20721 qua LTN10721

33 T21LT033 Thái Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 22/11/2005 70/3 kp Thạnh Quí, An Thạnh,  Thuận An, Bình Dương Từ KTN20721 qua LTN10721

34 T21LT034 Phạm Quỳnh Anh Nữ 12/9/2006 197B,tổ 3,ấp Hưng Lộc,Hưng Định,Thuận An,Bình Dương Từ KTN20721 qua LTN10721

35 T21LT035 Phạm Tấn Lộc Nam 13/12/2006 1/114 Ngã Tư Đất Thánh P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương Từ XHN10721 qua LTN10721

36 T21LT036 Nguyễn Chí Nguyện Nam 01/01/2006 Tổ 4, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao,thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

37 T21LT037 Nguyễn Ngọc Thanh Thúy Nữ 08/02/2006 192a khu phố thạnh hòa a phường an thạnh thành phố thuận an tỉnh Bình Dương 

38 T21LT038 Dương Thị Thúy Hằng Nữ 21/3/2006 164/2 khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

39 T21LT039 Nguyễn Văn Phú Nam 06/02/2006 11e/5khu phố 4, phường An Phú Thuận Giao Bình Dương

40 T21LT040 Lương Anh Quân Nam 09/01/2006 17a lô 2. KP Bình Hoà, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

Danh sách có 40 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP LTN10721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)

1



GVCN: Trần Thị Hiền ĐT: 0976.527.822

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21LT041 Nguyễn Minh Trung Nam 28/6/2006 316 Ấp An Quới, Xã An Sơn, TP. Thuận An, Bình Dương

2 T21LT042 Nguyễn Trí Thông Nam 08/5/2006 P. Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

3 T21LT043 Lê Anh Tú Nam 15/8/2006 174/3B Thạnh Hoà B, P. An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương

4 T21LT044 Đinh Khắc Phong Nam 06/9/2006 33A/2 KP Thạnh Lộc,P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

5 T21LT045 Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 17/9/2004 Tượng Văn, Nông Cống, Thanh Hoá

6 T21LT046 Lê Chí Cường Nam 06/12/2005 42/7 KP. Tân Thắng, P.Tân Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương

7 T21LT047 Nguyễn Hoài Thương Nũ 27/4/2006 C364R KP. Bình Hòa, P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

8 T21LT048 Huỳnh Ngô Ánh Như Nữ 23/5/2006 21/8 KP. Đông Nhì, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

9 T21LT049 Huỳnh Ngô Yến Như Nữ 23/5/2006 21/8 KP. Đông Nhì, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

10 T21LT050 Đỗ Phương Nam Nam 14/01/2006 368/5 Tổ 21, KP. 4, P. An Phua, TP. Thuận An, Bình Dương

11 T21LT051 Lâm Trúc Trường Nam 10/9/2006 B10/31 Tổ 15, Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

12 T21LT052 Nguyễn Anh Khoa Nam 04/4/2006 224 KP. Hưng Phước, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

13 T21LT053 Thi Kim Đồng Nam 25/10/2003 C36, KP. Bình Đức, TP. Thuận An, Bình Dương

14 T21LT054 Đặng Duy Thành Nam 02/3/2006 171/2 KP. Thạnh Bình, P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

15 T21LT055 Hoàng Hoàng Long Nam 23/02/2006 54 KDC 2, Tổ 21, KP. Bình Phước, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

16 T21LT056 Đoàn Thị Như Huỳnh Nữ 22/11/2006 34/5 KP. Bình Phú. P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

17 T21LT057 Lê Nguyễn Phương Bình Nữ 28/7/2006 40/11 KP. Đông Tư, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

18 T21LT058 Trịnh Hữu Duy Nam 18/01/2006 22 Lô 1, KP. Bình Hòa, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

19 T21LT059 Lê Quỳnh Bảo Châu Nữ 08/11/2005 66/13 Bình Phước A, Bình Chuẩn,TP. Thuận An, Bình Dương

20 T21LT060 Đặng Thành Lợi Nam 09/9/2006 6A/1,Thuận giao 07, Thuận Giao, Thuận An , Bình Dương

21 T21LT061 Võ Dương Thanh Trúc Nữ 23/01/2006 Số nhà 1/93a Đường Thuận Giao 06, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 

22 T21LT062 Lê Thị Thanh Xuân Nữ 05/02/2006 KP Bình Thuận 2P,Thuận Giao,TP.Thuận An, Bình Dương 

23 T21LT063 Dãn Hoàng Phúc Nam 22/11/2005 A139Đ Bình Nhâm 15, Thuận An, Bình Dương 

24 T21LT064 Lê Văn Trần Đệ Nam 05/9/2006 KP. Hoà Lân 2, p. Thuận Giao,TP. Thuận An, Bình Dương

25 T21LT065 Lương Quốc Tính Nam 18/12/2004 B165 Nguyễn Chí Thanh, Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương

26 T21LT066 Võ Văn Tiến Nam 02/5/2006 34/6/KP. Bình Phước A, P. Bình Chuẩn,TP. Thuận An, Bình Dương

27 T21LT067 Đỗ Đăng Khoa Nam 09/10/2005 C20b khu phố bình Phước phường bình nhâm thuận an bình dương

28 T21LT068 Trần Nhật Tường Nam 05/5/2005 Đường Thuận Giao 21, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

29 T21LT069 Nguyễn Việt Hoàng Nam 13/10/2006 167kp bình Phước , đường cmt8, phường bình nhâm, to thuận an

30 T21LT070 Nguyễn Huy Phúc Nam 02/9/2006 175A kp Nguễn Trãi , P. Lái Thiêu, TP Thuận An , Binh Dương 

31 T21LT071 Võ Ngọc Trâm Nữ 23/4/2004 168/3 Anh thạnh Thuận An Bình Dương 

32 T21LT072 Nguyễn Nhã Thuận Nam 26/8/2006 T3/26, KP. Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

33 T21LT073 Nguyễn Trung Kiên Nam 26/3/2006 615/3B Khu Chung Cư An Thạnh Khu phố Thạnh Bình phường An Thạnh tỉnh Bình Dương

34 T21LT074 Trần Gia Hào Nam 09/7/2003 C25bis KP Bình Phước , phường Bình Nhâm , Thuận An , Bình Dương

35 T21LT075 Võ Duy Khánh Nam 08/11/2006 3 / 88 A đường thuận giao 06 thị xã thuận an tỉnh bình dương

36 T21LT076 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nữ 31/5/2006 321 B Ấp Hưng Phước, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

37 T21LT077 Nguyễn Đức Thiện Nam 08/7/2006 230 B KP. Hưng Thọ, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

38 T21LT078 Nguyễn Hoàng Phi Nam 03/10/2006 22 Hưng Thọ, Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

39 T21LT079 Nguyễn Anh Vũ Nam 20/12/2005 439/A Hưng Lộc, Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

40 T21LT080 Vương Toàn Tú Nam 08/11/2006 210 A, Tổ 5, KP. Hưng Lộc, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

41 T21LT081 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 03/4/2006 532/5, tổ 11, khu phố 4, an phú, thuận an, bình dương

Danh sách có 41 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP LTN20721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)

1



GVCN: Nguyễn Hà Mai Hân ĐT: 0383.204.901

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21LT082 Trà Trung Tín Nam 10/10/2006 86/4B KP. Long Thới, P. Lái Thiêu, Tp. Thuận An, Bình Dương

2 T21LT083 Trương Đức Tuân Nam 01/8/2006 Tân Hưng, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

3 T21LT084 Huỳnh Trung Tín Nam 08/9/2006 238/2 KP. Thạnh Hòa B, P. An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

4 T21LT085 Trần Thị Vân Anh Nữ 15/7/2006 1/942, Đường 21, KP. Hòa Lân 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

5 T21LT086 Nguyễn Quốc Minh Nam 16/11/2004 D462D, Bình Hoà, Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương

6 T21LT087 Võ Thị Ngọc Nữ 09/4/2006 78a/3 Thạnh Lộc, An Thạnh , Thuận An , Bình Dương 

7 T21LT088 Trần Duy Tuấn Nam 25/9/2006 5/417 to 9- khu phố hòa lân 1- Thuận Giao Thuận Giao- Thuận An- Bình Dương  

8 T21LT089 Nguyễn Ngô Anh Thư Nữ 25/11/2006 Tổ 1 khu phố Khánh Long , P. Tân Phước Khánh, TX.  Tân Uyên, Bình Dương

9 T21LT090 Lê Thị Thảo Nữ 02/10/2006 Số nhà 280c/3 an phú thuận an bình dương 

10 T21LT091 Vũ Dức Thuần Nam 11/5/2006 Ô34,Dc19,D11,kdc việt sing ,phường an phú , thành phố bình dương

11 T21LT092 Nguyễn Thành Tài Nam 21/02/2005 21/2 khu phố Long Thới P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

12 T21LT093 Nguyễn Khánh Như Nữ 08/10/2004 C360D khu phố Bình hoa phương Bình nham Thuận An ,Bình Dương

13 T21LT094 Nguyễn Văn Bảo Nam 29/7/2004 1/D33  tổ 7  khu phố Hoà Lân 2 phường Thuận Giao Thị  Xã Thuận An tỉnh Bình Dương 

14 T21LT095 Lê Minh Lợi Nam 23/12/2006 95/1 khu phố 1A phường An Phú thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương

15 T21LT096 Lê Quang Nghĩa Nam 12/11/2006 134L Hưng Lộc Hưng Định, Thuận An, Bình Dương 

16 T21LT097 Nguyễn Thị Mỹ Ái Nữ 01/4/2006 4/80 tổ 9 khu phố hoà lân 1 phường thuận giao thuận an bình dương 

17 T21LT098 Đỗ Minh Tiến 17/10/2005 Xã bình nhâm , huyện thuận an , tỉnh bình dương

18 T21LT099 Trần Phước Thọ Nam 17/7/1997 23/1B khu phố thạnh bình an thạnh thuận an bình dương

19 T21LT100 Trần Văn Tuấn Đạt Nam 21/5/2005 2/23 hòa lân 1 thuận giao thuận an bình dương

20 T21LT101 Võ Hiếu Trung Nam 19/9/2005 Số T6/45M, khu phố bình thuận 2, phường thuận giao, TP. Thuận An , tỉnh bình dương

21 T21LT102 Huỳnh Tấn Đạt Nam 21/3/2006 C60B

22 T21LT103 Trần Đức Thái Nam 10/01/2006 29/19 DC, khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An - Bình Dương 

23 T21LT104 Tống Khánh Nam Nam 05/12/2006 154/2 Khu Phố Bình Quới B Phường Bình Chuẩn Thành Phố Thuận An Bình Dương 

24 T21LT105 Triệu Hưng Nam 16/3/2006 74 nguyễn văn tiết, kp Bình Hoà, p Lái Thiêu, Thuận An , Bình Dương

25 T21LT106 Nguyễn Lên Thanh Phú Nam 15/4/2006 37/10 kp đông nhì thị xã thuận an tỉnh bình dương phường lái thiêu

26 T21LT107 Nguyễn Danh Đại Nam 03/12/2006 3/5 khu phố Bình Hoà phường Lái Thiêu thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương

27 T21LT108 Phạm Thành Quốc Nam 11/3/2005 92/3 khu phố thạnh lộc , phường an thạnh, thành phố thuận an , tỉnh Bình Dương

28 T21LT109 Nguyễn Huỳnh Hoa Nữ 13/6/2006 Tổ 4 KP Phước Hải - Phường Thái Hòa - TX Tân Uyên - Tỉnh Bình Dương

29 T21LT110 Huỳnh Thiên Tài Nam 22/9/2006 446d ấp bình hòa thị xã bình nhâm thành phố thuận an tỉnh bình dương

30 T21LT111 Mai Huy Đức Hoàng Nam 15/10/2006 Ô2LôD, Tổ12, Kp4, An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

31 T21LT112 Phạm Quốc Thắng Nam 10/9/2006 Đường Nguyễn Thị Tươi , KP Tân Hiệp, P Tân Bình, TP Dĩ An, T Bình Dương 

32 T21LT113 Nguyễn Thành Đồng Nam 25/8/2006 179 Đường Mĩ Phước-Tân Vạn,Ngã Tư Thủ Khía Hưng, Thuận An , Bình Dương

33 T21LT114 Nguyễn Lê Nhật Phát Nam 31/8/2006 16/4 đường 58 khu phố Đông Nhi Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

34 T21LT115 Đặng Thanh Phát Nam 10/3/2005 19a/10 khu phố đông nhì. phường Lái thiêu . thị xã Thuận An .tỉnh Bình Dương 

35 T21LT116 Nguyễn Đức Duy Nam 11/3/2005 202/16 khu phố bình Phước b phường bình chuẩn thị xã thuận an tỉnh bình dương 

36 T21LT117 Vũ Đăng Khoa Nam 30/6/2006 honhathuy31@gmail.com

37 T21LT118 Lê Tường Bình Minh Nam 29/8/2006 tranphuoctho197@gmail.com

38 T21LT119 Phan Thị Bích Trâm Nữ 14/10/2005

39 T21LT120 Thông Hưng Kiệt Nam 11/7/2006

40 T21LT121 Trần Nguyễn Phương Duy Nam 19/01/2003

Danh sách 40 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP LTN30721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)

1



GVCN: Nguyễn Thị Hương ĐT: 0917 860 869

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21KT001 Vương Ngọc Dung Nữ 12/01/2005 309 KP.Hưng Lộc, P. Hưng Định, TP.Thuận An, Bình Dương

2 T21KT002 Cao Khánh Vy Nữ 12/02/2006 513 KP.Nguyễn Trãi, P. Lái Thiêu, TP.Thuận An, Bình Dương

3 T21KT003 Trịnh Thị Mai Trang Nữ 15/8/2006 Thôn 4, Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hoá

4 T21KT004 Đăng Hoàng Minh Thư Nữ 09/8/2006 99 KP.Thạnh Hoà A, P.An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương

5 T21KT005 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 31/12/2006 82A/1 KP.Thạnh Lộc, P. An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương

6 T21KT006 Nguyễn Hoàng Trúc Linh Nữ 16/01/2006 35/3 KP.Thạnh Hòa B, P.An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương

7 T21KT007 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 24/8/2006 71 KP Hưng Thọ, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

8 T21KT008 Mai Thanh Hiền Nữ 18/7/2006 5A, Ấp Hưng Thọ, Xã Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

9 T21KT009 Đặng Ngọc Bảo Trân Nữ 04/11/2005 101/3 KP. Thạnh Lộc, P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

10 T21KT010 Đặng Thị Thuy Phụng Nữ 11/10/2006 1/287 Tổ 5, KP. Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

11 T21KT011 Đỗ Quyên Nữ 15/7/2006 KP. Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

12 T21KT012 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 06/01/2006 Ấp Đồng Bà Ba, Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương

13 T21KT013 Nguyễn Liêu Yến Phi Nữ 15/12/2006 1/176 KP. Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

14 T21KT014 Trần Thị Thùy Trang Nữ 18/8/2006 2/188 Bình Thuận 1, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

15 T21KT015 Đỗ Thị Thùy Dương Nữ 31/10/2006 2/1A KP. Bình Thuận 1, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

16 T21KT016 Phạm Thị Thúy Nhi Nữ 09/10/2006 1/194 Tổ 4, KP. Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

17 T21KT017 Lê Huỳnh Mai Thảo Nữ 19/4/2006 A9/21 Tổ 15, KP. Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương 

18 T21KT018 Vương Tường Vy Nữ 15/5/2006 2/29 KP. Bình Thuận 1, TP. Thuận An, Bình Dương

19 T21KT019 Trương Ngọc Yến Nữ 08/01/2006 231B, KP. Hưng Phước, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

20 T21KT020 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 10/8/2006 Đường Thuận Giao 21, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

21 T21KT021 Nguyễn Thị Thúy Vi Nữ 21/10/2006 Ấp Mỹ Hiệp, Xã Long Bình, TX. Ngã Năm, Sóc Trăng

22 T21KT022 Trần Nguyễn Trúc Lam Nữ 15/8/2006 72/10 KP Đông Nhì, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

23 T21KT023 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 10/9/2004 170c/3 Tổ 10, KP. 2, P. An Phú, Thuận An, Bình Dương

24 T21KT024 Trần Yến Nhi Nữ 15/01/2006 105/6 Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương

25 T21KT025 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 22/12/2004 D22/15A, Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

26 T21KT026 Hoàng Thị Ánh Ly Nữ 07/5/2006 59/2B KP. Đồng An 1, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương

27 T21KT027 Cao Ngọc Trà My Nữ 21/3/2006 201A KP. Bình Hoà , P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

28 T21KT028 Tiêu Vĩnh Nghi Nữ 24/8/2006 Đường Bình Nhâm 28, b191a KP. Bình Hòa, P. Bình Nhâm,TP. Thuận An, Bình Dương

29 T21KT029 Lê Thị Bích Trâm Nữ 23/12/2006 Ấp Đồng Bà Ba, Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng, Bình Dương 

30 T21KT030 Nguyễn Tú Quyên Nữ 19/3/2006 Tổ 6/54,KP. Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

31 T21KT031 Nguyễn Quỳnh Thư Nữ 27/10/2006 625 KP. Nguyễn Trãi, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình dương

32 T21KT032 Phan Thị Như Ý Nữ 20/9/2006 C8A KP. Bình Đức 1, P.Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

33 T21KT033 Đặng Anh Thư Nữ 28/10/2006 B202D KP. Bình Phước, P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

34 T21KT034 Nguyễn Thúy Vy Nữ 17/01/2006 C25E khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

35 T21KT035 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 09/5/2006 A206, KP. Bình Đức,  Bình Nhâm,TP. Thuận An, Bình Dương

36 T21KT036 Nguyễn Phúc Hậu Nữ 02/9/2006 216,Khu phố Hưng Lộc,Phường Hưng Định,Thuận An-Bình Dương

37 T21KT037 Huỳnh Thị Cẩm Ngọc Nữ 02/6/2006 D12/11- đường D6 Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương 

38 T21KT038 Nguyễn Như Bình Nữ 05/9/2006 2/24L Bình Nhâm 03 Phường Bình Nhâm Khu Phố Bình Nhâm Thuận An Bình Dương

39 T21KT039 Đào Thuỳ Trang Nữ 26/10/2006 Tổ5, khu9, hẻm 317, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

40 T21KT040 Nguyễn Thị Thu Niềm Nữ 19/7/2005 59A/9 đường Lái Thiêu 45, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Danh sách có 40 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP KTN10721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)

1



GVCN: Nguyễn Hoàng Hải ĐT: 0888.328.383

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21KT041 Phạm Thị Huỳnh Trân Nữ 18/10/2006 2/15 KP. Bình Thuận, P. BìnhNhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

2 T21KT042 Trần Thị Nhung Nữ 27/10/2006 421 Hưng Lộc, Hưng Định, Thuận An, Bình Dương

3 T21KT043 Nguyễn Kiệt Luân Nam 01/7/2006 17/5A, đường Lái Thiêu 93,KP. Long Thới,P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

4 T21KT044 Lê Thị Hồng Vân Nữ 16/7/2005 42/KDC tổ 8,khu phố Bình Phú, phường Bình chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

5 T21KT045 Nguyễn Tuấn Anh Nam 25/9/2006 C50g,KP. Bình Đức 1, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương.

6 T21KT046 Lại Thị Anh Thư Nữ 19/01/2006 Đường bc 63,P.Bình Chuẩn, TP. Thuận An,  Bình Dương 

7 T21KT047 Vũ Thị Dung Nhi Nữ 07/6/2006 06/B1, tổ 1, kp. 3, P. An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

8 T21KT048 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 13/12/2006 555 KP. Hưng Lộc, P. Hưng Định, TP.Thuận An, Bình Dương

9 T21KT049 Võ Thiện Đình Đình Nữ 27/8/2006 Đường Thuận Giao 19 , KP. Hoà lân 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

10 T21KT050 Nguyễn Thuý Hiền Nữ 12/8/2006 64A /3 tổ1 khu phố 2, P. An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương 

11 T21KT051 Phan Thị Lệ Nữ 01/9/2006 8f/1 , Đường ĐT743 , An Phú , Thuận An , Bình Dương 

12 T21KT052 Thái Dương Cẩm Ly Nữ 21/3/2005 120/1 KP. Thạnh Bình, P. An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương

13 T21KT053 Đỗ Tuệ Hân Nữ 04/5/2006 118/5 Đường Ngô Quyền, Lái Thiêu, TP. Thuận An,  Bình Dương

14 T21KT054 Hoàng Khắc Trung Nam 11/4/2006 Tổ5 ấp đồng bà ba xã Long Hòa Dầu Tiếng Bình Dương 

15 T21KT055 Nguyễn Võ Hạnh Ngân Nữ 17/12/2006 30/3B Thạnh Bình, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

16 T21KT056 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 19/7/2006 4/36, tổ 5, Đường Thuận Giao 17, KP. Hòa Lân 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

17 T21KT057 Nguyễn Hồ Bảo Vy Nữ 04/11/2005 A160, KP. Bình Đức 2, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

18 T21KT058 Nguyễn Thanh Như Nữ 19/5/2006 90 Hưng Phước Hưng Định,Thuận An-Bình Dương

19 T21KT059 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 22/9/2005 117/1D KP.Thạnh Bình , P. An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương

20 T21KT060 Huỳnh Thanh Tiền Nữ 02/10/2006 35A/1 ,KP. Đông Nhì ,P. Lái Thiêu ,TP. Thuận An, Bình Dương 

21 T21KT061 Ngô Thuỳ Xuân Thảo Nữ 16/02/2006 12/6 khu phố Đông Nhì, P. Lái Thiêu,TP. Thuận An, Bình Dương 

22 T21KT062 Đoàn Khả Tú Nữ 26/7/2005 2/8, KP. Bình Thuận 1, P. Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương

23 T21KT063 Bùi Thị Phương Anh Nữ 03/7/2006 131/1, KP. Tân Hiệp ,P. Tân Bình , TP. Dĩ An, Bình Dương 

24 T21KT064 Võ Thị Thuỳ Linh Nữ 01/4/2006 138D ấp Bình Phước, xã Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

25 T21KT065 Trần Đặng Yến Nhi Nữ 09/6/2006 370/3C Khu Phố Thạnh Bình , An Thạnh , Thuận An , Bình Dương

26 T21KT066 Hà Thanh Sang Nam 09/10/2006 B15 bis, P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

27 T21KT067 Nguyễn Thị Cẩm Quyên Nữ 24/5/2006 2/117 Thủ Khoa Huân, KP. Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương 

28 T21KT068 Nguyễn Ngọc Huệ Nữ 25/7/2006 216/1B KP. Thạnh Hòa B, P. An Thạnh, Thuận An, Bình Dương 

29 T21KT069 Võ Ngọc Thúy Vy Nữ 02/01/2006 Số 245, Đường Hưng Định 19,, KP.  Hưng Lộc, P. Hưng Định, TP. Thuận An,  Bình Dương 

30 T21KT070 Phạm Ngọc Bảo Châu Nữ 20/6/2006 KP. Hoà Lân 1, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Bương 

31 T21KT071 Nguyễn Thị Hồng Thúy Nữ 12/8/2006 31/21/18/4 Đại lộ Bình Dương Khu 7 P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương từ KTN30721 qua KTN20721

32 T21KT072 Nguyễn Thoại Quỳnh Trân Nữ 02/01/2006 13/2d KP. Bình Hòa, P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương từ LTN10721 qua KTN20721

33 T21KT073 Phạm Thị Thanh Ngân Nữ 30/10/2006 196/3 KP Thạnh Hoà B, An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương từ LTN20721 qua KTN20721

34 T21KT074 Vương Thị Minh Khánh Nữ 13/8/2006 348/3b KP. Thạnh Bình, P. An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương KTN10721 qua KTN20721

35 T21KT075 Nguyễn Diệu Quỳnh Nữ 10/10/2006 164v/2,k.p1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình tỉnh Bình Dương

36 T21KT076 Trần Thị Thu Hà Nữ 25/02/2005 B2/15 DKC thuận giao , thuận an, bình dương

37 T21KT077 Phạm Thị Diễm Mi Nữ 27/11/2005 A59b- kp bình phước- phường bình nhâm- TP thuận An - tỉnh bình dương

38 T21KT078 Đặng Võ Minh Thư Nữ 30/11/2006 413 ấp An Phú xã An Sơn Thuận An Bình Dương

39 T21KT079 Quách Nguyễn Bảo Trúc Nữ 17/11/2006 B191A, khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, Thận An, Bình Dương 

Danh sách có 39 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP KTN20721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)

1



GVCN: Phạm Hữu Tuần ĐT: 0976.667.238

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21KT080 Nguyễn Thị Trúc Nghi Nữ 03/11/2006 Ấp Nhơn Lộc, Xã Nhơn Mỹ, H.Chợ Mới, TP.Thuận An, Bình Dương

2 T21KT081 Thái Thị Anh Thư Nữ 12/8/2006 Cổ Cô, Ngọc Tố, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

3 T21KT082 Mai Nguyễn Kim Tuyền Nữ 02/02/2006 90A An Hoà, Xã An Sơn, TP.Thuận An, Bình Dương

4 T21KT083 Phan Thanh Vy Nữ 18/11/2006 365/3D Thạnh Bình, P.An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương

5 T21KT084 Đỗ Huỳnh Hoài Thương Nữ 04/12/2006 D457 Bình Hoà, P.Bình Nhâm, TP.Thuận An, Bình Dương

6 T21KT085 Nguyễn Ngọc Lê Vy Nữ 11/10/2006 135A/2 KP.Thạnh Lợi, P. An Thạnh, TP.Thuận An, Bình Dương

7 T21KT086 Huỳnh Như Ngọc Nữ 23/9/2006 101 A Hưng Phước, Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

8 T21KT087 Huỳnh Thủy Tiên Nữ 11/7/2006 150/1 KP. Thạnh Bình, P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

9 T21KT088 Đỗ Thị Kim Hương Nữ 27/10/2005 25/914 Tổ 1, KP. Hòa Lân2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

10 T21KT089 Nguyễn Thanh Vy Nữ 09/11/2006 41B, KP 4, P. An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

11 T21KT090 Qúach Thị Kim Cúc Nữ 15/10/2004 121D/2, P. An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương

12 T21KT091 Trần Ngọc Minh Vy Nữ 22/10/2006 Số 84, KP. Hưng Thọ, P. Hưng Định, TP. Thuận An, Bình Dương

13 T21KT092 Trần Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 29/01/2005 120 Hưng Thọ, Hưng Định, Thuận An, Bình Dương

14 T21KT093 Nguyễn Thị Tú Quỳnh Nữ 19/9/2006 D19/14 Tổ 17, KP. Bình Thuận 2, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

15 T21KT094 Nguyễn Thúy Duy Nữ 05/10/2006 Tổ 5, KP Khánh Hội, P. Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, Bình Dương

16 T21KT095 Trương Ngọc Diệp Nữ 19/5/2006 12/6 Lái Thiêu, P. Bình Hòa, TP. Thuận An, Bình Dương

17 T21KT096 Trần Ngọc Phương Trâm Nữ 24/12/2006 3/2B KP. Bình Giao, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

18 T21KT097 Mai Văn Nhựt Nam 16/11/2006 D1212 Tổ 19 Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

19 T21KT098 Phạm Chánh Nghĩa Nam 09/9/1995 13/3B KP.Bình Giao, P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương

20 T21KT099 Lý Thị Yến Nhi Nữ 25/7/2000 Nhà May Hoàng,Đường Phạm Văn Diêu, KP.3, Tân Hạnh, Biên Hoà,Đồng Nai

21 T21KT100 Trần Thị Kim Yến Nữ 24/5/2006 282C Nguyễn Chí Thanh, KP Bình Hòa, P. Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương

22 T21KT101 Nguyễn Thành Công Nam 09/7/2001 676/3, KDC Thạnh Bình, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương.

23 T21KT102 Võ Thị Ánh Dương Nữ 27/01/2006 403, KP. Thạnh Phú, P. An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương

24 T21KT103 Nguyễn Trần Đoan Thư Nữ 08/9/2006 60B, An Hoà, An Sơn, Thuận An, Bình Dương

25 T21KT104 Tô Thị Thu Ngân Nữ 02/6/2006 D450d KP. Bình Hòa, P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

26 T21KT105 Nguyễn Ngô Ngọc Trâm Nữ 19/01/2006 B68 KP.Bình Đức 2, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương 

27 T21KT106 Mai Hoàng Kim Ngân Nữ 08/10/2004 A79bis KP. Bình Đức, P. Bình Nhâm,TP. Thuận An, Bình Dương

28 T21KT107 Huỳnh Thị Thảo Nữ 14/10/1994 506/3A,KP. Thạnh Bình, P. An Thạnh, TP. Thuận An,  Bình Dương

29 T21KT108 Tăng Thị Thùy Trang Nữ 07/5/2005 Đường 34, Ấp 3, Xã Tân Lập, Huyện Bắc Tân Uyên,Bình Dương 

30 T21KT109 Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 17/6/2006 3/41 KP. Bình Thuận, P. Bình Nhâm, TP. Thuận An, Bình Dương

31 T21KT110 Mai Nguyễn Quế Trân Nữ 11/12/2006 27a-ấp An Hoà, Xã An Sơn, TP. Thuận An, Bình Dương

32 T21KT111 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 26/9/2006 7/8 KP. Bình Giao, P.Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

33 T21KT112 Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 04/8/2006 38/14, Bình Phú, Bình Chuẩn, Thuận An , Bình Dương

34 T21KT113 Trần Nguyễn Linh Như Nữ 22/10/2006 37A/12, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương 

35 T21KT114 Nguyễn Phan Thuỳ Linh Nữ 24/11/2006 B5/7 tổ 12 KP Bình Thuận 2 P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

36 T21KT115 Nguyễn Ngọc Tuyền Nữ 03/9/2006 Đường An Tây 018,364, Ấp Rạch Bắp, Xã An Tây, TX Bến Cát,Tỉnh Bình Dương

37 T21KT116 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 28/12/2006 175 KP. Thạnh Hoà, Thạnh Hội  TX. Tân Uyên, Bình Dương

Danh sách có 37 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP KTN30721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)
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GVCN: Nguyễn Hoàng Hải ĐT: 0888.328.383

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21KT117 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 18/11/2005 Khu phố 4 phường an phu,tp thuận an bình dương 

2 T21KT118 Trần Ngọc Minh Châu Nữ 19/01/2006 247, đường 15, khu phố Hưng Phước, phường Hưng Định, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

3 T21KT119 Lê Nguyễn Phương Thảo Nữ 15/01/2006 c13/13 khu phố Bình Thuận 2 phường Thuận Giao tx Thuận An Bình Dương 

4 T21KT120 Diệp Lê Thiên Kim Nữ 02/01/2006 94A/2 Khu Phố 1b , Đường An Phú 15 , Xã An Phú , Huyện Thuận An , Thành Phố Bình Dương 

5 T21KT121 Nguyễn Vũ Phi Hà Nữ 07/01/2004 4/1 KP Thạnh Hòa B Thị xã Thuận An Tỉnh Bình Dương 

6 T21KT122 Đặng Phạm Như Quỳnh Nữ 30/5/2006 195/5 Ngô Quyền khu phố Hòa Long thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương 

7 T21KT123 Nguyễn Thị Giang Nữ 29/9/2006 182, khu phố Hưng Thọ, xã Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

8 T21KT124 Lê Nguyễn Hoài Linh Nam 11/7/2006 186/2 an thạnh 55, ko.  Thạnh bình,  an thạnh, thuận an, bình dương.

9 T21KT125 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 05/8/2005 340/3D Thạnh Bình - An Thạnh - Thuận An - Bình Dương 

10 T21KT126 Đinh Nguyễn Phương Vy Nữ 29/4/2006 17b/21 khu phố bình Phước b bình chuẩn thuận an bình dương

11 T21KT127 Nguyễn Trương Dạ Thảo Nữ 03/9/2003 318 đường ĐT743c kp tân long p tân đông hiệp tx dĩ an 

12 T21KT128 Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 1993 120/5kp4 ,an phú , thuận an ,bình dương

13 T21KT129 Đinh Ngọc Cẩm Ly Nữ 03/3/2005 B131c khu phố Bình Phước, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

14 T21KT130 Nguyễn Quỳnh Huyền Trinh Nữ 21/9/2006 100/4A,đường 09,kp Khánh Hội,p.Tân Khước Khánh,tx Tân Uyên,tỉnh Bình Dương

15 T21KT131 Đỗ Thị Thanh Hồng Nữ 11/11/2006 4/155 tổ 17 khu phố hòa laan1, thuận  giao ,thuận an, Bình Dương 

16 T21KT132 Bùi Thị Chúc Nữ 25/5/2006 TỔ 32 KHU PHỐ BÌNH THUẬN 2 PHƯỜNG THUẬN GIAO THỊ XÃ THUẬN AN BÌNH DƯƠNG

17 T21KT133 Nguyễn Kỳ Duyên Nữ 10/3/2006 3/11 khu phố bình phước B, bình chuẩn thuận an tỉnh Bình Dương 

18 T21KT134 Đặng Ngọc Thanh Vy Nữ 05/5/2005 269/2 khu phố Thạnh Bình phường An Thạnh thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương

19 T21KT135 Ngô Thị Tuyết Nữ 25/9/2005 Thuận giao thuận an bình dương

20 T21KT136 Phương Huyền Trang Nữ 08/9/2005 532/3a đường d6- khu phố thạnh bình-phường an thạnh- thị xã thuận an- tỉnh dình dương

21 T21KT137 Nguyễn Diệu Hương Nữ 05/11/2006 Bình chuẩn 63 thuận an bình dương 

22 T21KT138 Nguyễn Mỹ Kim Chi Nữ 16/9/2006 135b chòm sao, hưng lộc, hưng định, tp thuận an, tỉnh bình dương

23 T21KT139 Danh Hồ Huệ My Nữ 20/11/2005 B223. KP Bình Phước.  Phường Bình Nhâm.  TP Thuận An.  Tỉnh Bình Dương 

24 T21KT140 Lê Huỳnh Hương Giang Nữ 12/4/2006 2/45, đường thuận giao 08, khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, Tx Thuận An, tỉnh Bình Dương.

25 T21KT141 Đỗ Nguyễn Thanh Nhi Nữ 24/9/2006 1/110A, đường 22/12, khu phố Hòa Lân 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

26 T21KT142 Phan Vũ Quế Sơn Nam 02/3/2006 166/3 khu A, khu phố Thạnh Quý, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

27 T21KT143 Võ Bảo Thuận Nam 13/02/2006 122/2 khu phố 1B,An Phú,Thuận An,Bình Dương

28 T21KT144 Nguyễn Thái Trúc Quyên Nữ 12/5/2006 110a ấp An Hòa Xã An Sơn Thuận An Bình Dương 

29 T21KT145 Đặng Thị Ngọc Chi Nữ 15/6/2006 11a4 tổ 4 bình hòa - thuận an - bình dương


30 T21KT146 Lưu Ngọc Phương Thảo Nữ 02/5/2006 Kiot18 chợ bình thuận KDC THUẬN GIAO THUẬN AN BÌNH DƯƠNG

31 T21KT147 Lương Thị Mai Trâm Nữ 28/8/2006 tổ 1 khu phố phước hải thái hòa tân uyên Bình Dương 

32 T21KT148 Trần Thị Bích Ngân Nữ 03/9/2005 421 hưng lộc hưng định thuận an bình dương

33 T21KT149 Hùynh Thị Kim Hiền Nữ 20/11/2006 175/7 khu phố bình phú phường bình chuẩn thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương

34 T21KT150 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 14/4/2006 91/12 Khu phố Tây đường 38 Vĩnh Thành Phố Thuận An Tỉnh Bình Dương

35 T21KT151 Trần Nguyễn Nhật Linh Nữ 09/8/2006 18A tổ 5 khu phố Hoà Long phường Lái Thiêu

36 T21KT152 Danh Thị Ái Qui Nữ 08/3/2006 22/20 khu phố Bình Phước A , phường Bình Chuẩn khu thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương,

37 T21KT153 Lê Việt Trung Nam 27/10/2006

38 T21KT154 Trương Thị Tâm Nữ 16/12/2005

39 T21KT155 Tạ Hoàng Phương Nữ 03/7/2006

40 T21KT156 Trần Anh Thư Nữ 19/6/2006

41 T21KT157 Nguyễn Lương Gia Mỹ Nữ 09/8/2006

Danh sách có 41 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP KTN40721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)
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GVCN: Nguyễn Xuân Thùy ĐT: 0941.772.535

Ngày học chính thức: 11/10/2021

STT MSHS Họ và Tên
Giới

tính
Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 T21XH001 Đỗ Thị Thảo Nguyên Nữ 20/12/2006 51/13 Bình Phước, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, Bình Dương

2 T21XH002 Bùi Ngọc Trinh Nữ 28/9/2005 38C Bình Đức, P. Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

3 T21XH003 Lê Ngô Ánh Linh Nữ 10/01/2006 32/24 Khu 5 Tân Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

4 T21XH004 Nguyễn Tuyết Anh Nữ 14/10/2006 Tổ 25 Bình Đức I, P. Lái Thiêu, P. Thuận An, Bình Dương

5 T21XH005 Trần Ngọc Anh Phương Linh Nữ 17/4/2006 72/16 hẻm 70 đường Võ Thành Long, P. Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

6 T21XH006 Trương Thị Kim Ngân Nữ 26/01/2006 74D Vĩnh Phú 41 Khu Phố Hòa Long, Thành Phố Thuận An, Bình Dương

7 T21XH007 Nguyễn Phương Anh Nữ 13/12/2006 5/123, Ấp Hoà Lân 1, Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

8 T21XH008 Phan Quang Chiến Nam 01/01/2006 A99 Khu Phố Bình Đức 2, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

9 T21XH009 K Niệm Nữ 30/11/2006 A99, KP Bình Đức 2, P.Lái Thiêu, Thuận An , Bình Dương

10 T21XH010 YÔSE K'ĐOEL Nữ 19/12/2006 A99, KP Bình Đức 2, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

11 T21XH011 Điểu Tốt Nam 28/5/2005 A99, KP Bình Đức 2, P. Lái Thiêu, TP. Thuận An , Bình Dương

12 T21XH012 Nguyễn Thị Lan Ngọc Nữ 04/8/2006 46C, Ấp An Hoà,  Xã An Sơn,  TP. Thuận An, Bình Dương 

13 T21XH013 Lê Thị Tuyết Trinh Nữ 30/4/2006 400/3,ĐN2 , KP Thạnh Bình, P. An Thạnh, TP. Thuận An, Bình Dương

14 T21XH014 Lê Khánh Viên Nữ 19/11/2006 35/1A,KP.Trung, Đường Vĩnh Phú 27, TP. Thuận An, Bình Dương

15 T21XH015 Phạm Thị Cẩm Ly Nữ 08/02/2006 Thái Hòa -Tân Uyên - Bình Dương 

16 T21XH016 Tăng Uyên Vy Nữ 30/6/2006 Tổ 7,KP. An Thành, Tân Uyên, Thái Hòa, Bình Dương

17 T21XH017 Nguyễn Thị Yến Ny Nữ 27/7/2006 7/c,tổ 2,khu Phố Hoà Long, Phường Lái Thiêu,Thành Phố Thuận An,tỉnh Bình Dương 

18 T21XH018 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nữ 29/1/2006 01A/31 ,đường Lê Thị Trung,khu phố Bình thuận 2,xã Thuận Giao , huyện Thuận An , thành phố Bình Dương , tỉnh Bình Dương 

19 T21XH019 Trang Kim Thuỷ Nữ 30/10/2005 B22a, ấp bình phước, xã bình nhâm, thuận an, bình dương


20 T21XH020 Hà Thị Hiền Nữ 25/03/2006 10/5 khu phố bình hòa phường lái thiêu thuận an bình dương

21 T21XH021 Lê Thị Trà My Nữ 10/02/2006 2b/4d ấp bình đức 3, phường bình hoà , thành phố thuận an , tỉnh bình dương

22 T21XH022 Lê Khánh Vy Nữ 25/9/2006 3/83 ko BÌnh Thuận 1, p Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương

23 T21XH023 Nguyễn Gia Bảo Nam 13/06/2006 Tạp hoá bảo hương đối diện cty chiếu xạ an phú thị xã thuận an phường an phú tỉnh bình dương khu phố 1b 

24 T21XH024 Nguyễn Ngọc Minh Vy Nữ 17/6/2006 40/3D Kp Thạnh Hòa B. P An Thạnh  TP Thuận An.  Bình Dương 

25 T21XH025 Trần Thị Lê Oanh Nữ 17/3/2006 Bình Hoà Bình Nhâm Thuận An Bình Dương

26 T21XH026 Trần Thị Thu Thảo Nữ 22/6/2005 77a/3 - khu phố 2 - phường An Phú - tp.Thuận An - Tỉnh Bình Dương 

27 T21XH027 Nguyễn Quốc Huy Nam 01/01/1993 1/227 Thuận Giao 24, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

28 T21XH028 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 13/01/2006 45/1 KP. Thạnh Bình, P. An Thạnh, TP.Thuận An, T. Bình Dương

Danh sách có 28 học sinh

TRƯỜNG TC KT&NV CÔNG ĐOÀN BD

PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH LỚP XHN10721

(Ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-TCCĐ ngày 01/10/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương)

1
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